
BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TUYÊN QUANG

Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

I

1 HC01 Lê Mạnh Cường 16/06/1995 Kinh

Số 451 Tổ dân phố Tân 

Kỳ, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Kinh 

doanh và 

Công nghệ Hà 

Nội

Cử nhân
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Không Không 0 4,5 4,5

Không

trúng 

tuyển

2 HC02 Hoàng Thị Hiền 12/01/1988 Tày

Thôn Núi Cẩy, xã 

Hoàng Khai, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Học viện Tài 

Chính
Cử nhân Kế toán Kế toán Không

Người dân 

tộc thiểu số 
5 70,75 75,75

Trúng

tuyển

3 HC03 Chẩu Thanh Huyền 09/06/2001 Tày

Thôn Nhân Thọ 2, xã 

Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Tân 

Trào
Cử nhân Kế toán Kế toán Không

Người dân 

tộc thiểu số 
5 2,5 7,5

Không

trúng 

tuyển

4 HC04 Đoàn Thu Huyền 15/11/1992 Kinh

Số 286, tổ 7, phường 

Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
Cử nhân Kế toán Kế toán Không Không 0 70 70

Trúng

tuyển

5 HC05 Bùi Thị Mai 26/03/1988 Mường

Xóm 4, xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Học viện công 

nghệ bưu 

chính Viễn 

Thông

Cử nhân
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Không

Người dân 

tộc thiểu số 
5 70,25 75,25

Trúng

tuyển

6 HC06
Nguyễn Thị 

Phương
Ngoan 28/12/1990 Kinh

Tổ 17, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Điện 

Lực
Cử nhân Kế toán Kế toán Không Không 0 4 4

Không

trúng 

tuyển

Chỗ ở hiện nay

Kết quả 

xét tuyển 

viên chức 

năm 2023

Ghi 

chú

Trình độ chuyên môn

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

thi 

phỏng 

vấn

vòng 2

Tổng điểm

(điểm ưu 

tiên + điểm 

phỏng vấn 

vòng 2)

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộcSố BD

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

KẾT QUẢ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TUYÊN QUANG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 221/QĐ-BQL ngày 21/11/2023 của Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang)

Thí sinh thuộc đối 

tượng theo Nghị định 

140/2017/NĐ-CP, thí 

sinh là người được cử 

đi học theo chế độ cử 

tuyển của tỉnh, thí 

sinh thuộc đối tượng 

thu hút theo Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND của HĐND 

tỉnh

Ví trí việc làm: Hành chính - Tổng hợp

Đối tượng ưu 

tiên theo Điều 6, 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-

CP

TT



Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Chỗ ở hiện nay

Kết quả 

xét tuyển 

viên chức 

năm 2023

Ghi 

chú

Trình độ chuyên môn

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

thi 

phỏng 

vấn

vòng 2

Tổng điểm

(điểm ưu 

tiên + điểm 

phỏng vấn 

vòng 2)

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộcSố BD

Thí sinh thuộc đối 

tượng theo Nghị định 

140/2017/NĐ-CP, thí 

sinh là người được cử 

đi học theo chế độ cử 

tuyển của tỉnh, thí 

sinh thuộc đối tượng 

thu hút theo Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND của HĐND 

tỉnh

Đối tượng ưu 

tiên theo Điều 6, 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-

CP

TT

7 HC07 Hoàng Ánh Tuyết 11/11/1995 Tày

Số nhà 22 Ngõ 63 Lê 

Duẩn, Tân Hà, TP 

Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Lao 

động Xã Hội
Cử nhân

Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội
Không

Người dân 

tộc thiểu số 
5 68,75 73,75

Trúng

tuyển

8 HC08 Hoàng Thị Trang 19/01/1998 Tày

Thôn 1, Làng Bát, xã 

Tân  Thành, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học  Tân 

Trào
Cử nhân

Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội
Không

Người dân 

tộc thiểu số 
5 31,25 36,25

Không

trúng 

tuyển

II

1 KT01 Triệu Văn Điệp 09/10/1997 Dao

Thôn Bản Pinh, xã 

Trung Minh, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đại học kinh 

tế và Quản trị 

Kinh Doanh - 

Đại học Thái 

Nguyên

Cử nhân Kế toán Kế toán Không
Người dân 

tộc thiểu số 
0 0 0

Không

trúng 

tuyển

Bỏ 

thi

2 KT02 Mai Thu Thảo 10/11/1991 Kinh

Thôn 2, xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội

Cử nhân
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Không Không 0 70,25 70,25

Trúng

tuyển

3 KT03 Nguyễn Thị Thanh Thương 03/09/1992 Kinh

Tổ 3, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học công 

nghiệp Hà Nội
Cử nhân Kế toán Kế toán Không Không 0 0 0

Không

trúng 

tuyển

Bỏ 

thi

III

1 KS01 Hoàng Ngọc Huy 01/03/1987 Tày

Tổ 14, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đại học Thuỷ 

Lợi
Kỹ sư

Kỹ thuật 

tài nguyên 

nước

Kỹ thuật tài 

nguyên 

nước

Không
Người dân 

tộc thiểu số 
5 80,75 85,75

Trúng

tuyển

Kế toán viên

Ví trí việc làm: Kỹ sư Thuỷ lợi



Nam Nữ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp 

bằng

Trình độ
Ngành đào 

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Chỗ ở hiện nay

Kết quả 

xét tuyển 

viên chức 

năm 2023

Ghi 

chú

Trình độ chuyên môn

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

thi 

phỏng 

vấn

vòng 2

Tổng điểm

(điểm ưu 

tiên + điểm 

phỏng vấn 

vòng 2)

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộcSố BD

Thí sinh thuộc đối 

tượng theo Nghị định 

140/2017/NĐ-CP, thí 

sinh là người được cử 

đi học theo chế độ cử 

tuyển của tỉnh, thí 

sinh thuộc đối tượng 

thu hút theo Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND của HĐND 

tỉnh

Đối tượng ưu 

tiên theo Điều 6, 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-

CP

TT

2 KS02 Trần Ngọc Lộc 29/10/1991 Kinh

Số nhà 18, tổ 5, phường 

Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Thuỷ 

Lợi
Kỹ sư

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Không Không 0 72,75 72,75
Trúng

tuyển

3 KS03 Nguyễn Mai Phương 15/06/1991 Kinh

Tổ 9, phường An 

Tường, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Thuỷ 

Lợi
Kỹ sư

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Không Không 0 70,75 70,75
Trúng

tuyển

4 KS04 Hoàng Mạnh Thắng 10/08/1994 Kinh

Tổ 14, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thuỷ 

Lợi
Kỹ sư

Kỹ thuật 

công trình 

thuỷ

Kỹ thuật 

công trình 

thuỷ

Không Không 0 61,25 61,25
Trúng

tuyển

5 KS05 Quan Thị Trang 07/10/1991 Tày

Tổ 7, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đại học Thuỷ 

Lợi
Kỹ sư

Kỹ thuật 

thuỷ điện 

và năng 

lượng tái 

tạo

Kỹ thuật 

thuỷ điện 

và năng 

lượng tái 

tạo

Không
Người dân 

tộc thiểu số 
5 71,25 76,25

Trúng

tuyển

IV

1
KTV

01
Phạm Tiến Duy 26/05/1993 Kinh

Số nhà 501, tổ 16 

phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Cao đẳng thuỷ 

lợi Bắc Bộ
Cao đẳng

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Không Không 0 64,5 64,5
Trúng

tuyển

Ví trí việc làm: Kỹ thuật quản lý, khai thác công 

trình thuỷ lợi

Danh sách có 17 thí sinh
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